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	Mạch kiến thức, 

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Đọc hiểu văn bản

- Hiểu nội dung bài

- Nhận xét được nhân vật, biết liên hệ những điều học được với bản thân
	Số câu
	3
	
	3
	
	
	
	
	1
	6
	1

	
	Câu số
	1;2;5
	
	3;4;6
	
	
	
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	1,5
	
	1,5
	
	
	
	
	1
	
	

	Kiến thức tiếng Việt
- Biết đặt câu.
- Xác định thành phần trong câu.
- Tìm QHT trong câu
	Số câu
	
	
	
	1
	
	2
	
	
	0
	3

	
	Câu số
	
	
	
	8
	
	7,9
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	1
	
	2
	
	
	
	2

	Số câu
	3
	
	3
	1
	
	2
	
	1
	6
	4

	Câu số
	1;2;5
	3;4;6;8
	7;9
	10
	

	Tổng số điểm
	1,5
	2,5
	2
	1
	7
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	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I- LỚP 5

NĂM HỌC 2021 - 2022

MÔN: TOÁN

(Thời gian 90 phút không kể thời gian giao đề)

	        Họ và tên: ………………………………………….    Lớp:…….

        Trường Tiểu học Quyết Thắng.


	Điểm
	Nhận xét
	Ký nhận

	
	
	


A. BÀI KIỂM TRA VIẾT: 50 phút

I/Chính tả  Nghe - viết (2 điểm) 15 phút

Bài: Chuỗi ngọc lam từ Pi-e ngạc nhiên ... đến Cô bé mỉm cười rạng rỡ, chạy vụt đi. - SGKTV5 tập 1/tr 134.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II/Tập làm văn (8 điểm)
Đề bài: Em hãy tả một người mà em yêu quý nhất.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B. BÀI KIỂM TRA ĐỌC ( 7 điểm )
I. ĐỌC HIỂU (20 phút)

Đọc bài văn sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:

Cho và nhận
Một cô giáo đã giúp tôi hiểu rõ ý nghĩa phức tạp của việc cho và nhận.

Khi thấy tôi cầm sách trong giờ tập đọc, cô đã nhận thấy có gì không bình thường, cô liền thu xếp cho tôi đi khám mắt. Cô không đưa tôi đến bệnh viện, mà dẫn tôi đến bác sĩ nhãn khoa riêng của cô. Ít hôm sau, như với một người bạn, cô đưa cho tôi một cặp kính.

· Em không thể nhận được! Em không có tiền trả đâu thưa cô! – Tôi nói, cảm thấy ngượng ngùng vì nhà mình nghèo.

Thấy vậy, cô liền kể một câu chuyện cho tôi nghe. Chuyện kể rằng: “ Hồi cô còn nhỏ, một người hàng xóm đã mua kính cho cô. Bà ấy bảo, một ngày kia cô sẽ trả cho cặp kính đó bằng cách tặng cho một cô bé khác. Em thấy chưa, cặp kính này đã được trả tiền từ trước khi em ra đời”. Thế rồi, cô nói với tôi những lời nồng hậu nhất, mà chưa ai khác từng nói với tôi: “Một ngày nào đó, em sẽ mua kính cho một cô bé khác”.

Cô nhìn tôi như một người cho. Cô làm cho tôi thành người có trách nhiệm. Cô tin tôi có thể có một cái gì để trao cho người khác. Cô chấp nhận tôi như thành viên của cùng một thế giới mà cô đang sống. Tôi bước ra khỏi phòng, tay giữ chặt kính trong tay, không phải như kẻ vừa được nhận món quà, mà như người chuyển tiếp món quà cho người khác với tấm lòng tận tụy.

                                                                         ( Xuân Lương)

Đọc thầm bài văn, trả lời các câu hỏi và bài tập bằng cách khoanh vào chữ cái trước các ý trả lời đúng nhất hoặc hoàn thiện các bài tập dưới đây:
Câu 1: Vì sao cô giáo lại dẫn bạn học sinh đi khám mắt? (M1- 0,5 điểm)

A. Vì bạn ấy bị đau mắt.




B. Vì bạn ấy không có tiền

C. Vì bạn ấy không biết chỗ khám mắt.

D. Vì cô đã thấy bạn ấy cầm sách đọc một cách không bình thường.

Câu 2: Cô giáo đã làm gì để bạn học sinh vui vẻ nhận kính? (M1- 0,5 điểm)

A. Nói rằng đó là cặp kính rẻ tiền, không đáng là bao nên bạn không phải bận tâm.

B. Nói rằng có ai đó nhờ cô mua tặng bạn.

C. Kể cho bạn nghe một câu chuyện để bạn hiểu rằng bạn không phải là người được nhận quà mà chỉ là người chuyền tiếp món quà cho người khác.

D. Vì lời ngọt ngào, dễ thương của cô .

Câu 3: Việc làm đó chứng tỏ cô là người thế nào? (M2- 0,5 điểm)

A. Cô là người quan tâm đến học sinh.  





B. Cô rất giỏi về y học.


C. Cô muốn mọi người biết mình là người có lòng tốt.



D. Nói rằng cô muốn tặng em làm kỉ niệm.

Câu 4: Việc cô thuyết phục bạn học sinh nhận kính của mình cho thấy cô là người thế nào? (M2-0,5 điểm)


A. Cô là người thường dùng phần thưởng để khuyến khích học sinh.

B. Cô là người hiểu rất rõ ý nghĩa của việc cho và nhận.  

C. Cô là người luôn sống vì người khác.



D. Cô là người biết làm cho người khác vui lòng.

Câu 5: Từ nào dưới đây trái nghĩa với từ in đậm trong câu sau: “Một cô giáo đã giúp tôi hiểu rõ ý nghĩa phức tạp của việc cho và nhận.” (M1-0,5 điểm)

      
 A. đơn giản 
B. đơn điệu

 C. đơn sơ 

     D. đơn thuần

Câu 6: Câu nào sau đây là câu ghép: (M2 - 0,5 điểm)
A. Một cô giáo đã giúp tôi hiểu rõ ý nghĩa phức tạp của việc cho và nhận.

B. Khi thấy tôi cầm sách trong giờ tập đọc, cô đã nhận thấy có gì không bình thường, cô liền thu xếp cho tôi đi khám mắt.  
C. Thấy vậy, cô liền kể một câu chuyện cho tôi nghe.
D. Bà ấy bảo, một ngày kia cô sẽ trả cho cặp kính đó bằng cách tặng cho một cô bé khác.

Câu 7: Xác định các thành phần trong câu sau: (M3- 1 điểm)

Em thấy chưa, cặp kính này đã được trả tiền từ trước khi em ra đời.

           Trạng ngữ : ……………………………………………………………..
 Chủ ngữ :…………………………………………………………………
 Vị ngữ: ......................................................................................................
 Câu 8: Viết một câu ghép có sử dụng cặp quan hệ  từ chỉ nguyên nhân –kết quả để nói về dịch bệnh Covid19? (M2-1 điểm)       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 9: Hãy tìm các quan hệ từ có trong câu sau :
Tôi bước ra khỏi phòng, tay giữ chặt kính trong tay, không phải như kẻ vừa được nhận món quà, mà như người chuyển tiếp món quà cho người khác với tấm lòng tận tụy.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10: Qua câu chuyện trên em học được điều gì ở các nhân vật ? (M4 -1 điểm)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. ĐỌC THÀNH TIẾNG: (3 điểm )
      Mỗi học sinh đọc một đoạn văn, hoặc đoạn thơ khoảng 90 đến 100 chữ trong số các bài tập đọc đã học từ tuần 11 đến tuần 17
ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5 CUỐI HỌC KÌ  I

NĂM HỌC 2021 -2022
A.BÀI KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm
I. Chính tả: (2 điểm).

- Tốc độ đạt yêu cầu, chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ, trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp (1 điểm)

+ Chữ viết rõ ràng: 0,25đ

+ Viết đúng mẫu chữ 0,25đ

+ Trình bày đúng bài chính tả 0,25đ

+  Viết đúng đẹp, sạch 0,25

- Viết đúng chính tả (Không mắc quá 5 lỗi) 1 điểm

+ Mắc 6- 8 lỗi cho 0,75 điểm

+ Mắc 9-10 lỗi cho 0,5 điểm

 
* Lưu ý: Nếu học sinh viết chữ không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ, hoặc trình bày bẩn… Giáo viên cân đối điểm toàn bài trừ cho phù hợp.

II. Tập làm văn: (8 điểm).

Yêu cầu:

          Học sinh viết được bài văn theo yêu cầu của đề bài có cấu tạo 3 phần rõ ràng: Mở bài, thân bài, kết bài

          Nội dung bài viết đúng yêu cầu đề bài trình tự bài viết hợp lý, logic, lời văn tự nhiên, chân thực, có cảm xúc.

          Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ chính xác, không sai lỗi chính tả, trình bày bài sạch sẽ, chữ viết rõ ràng.

 Bài viết đảm bảo 3 yêu cầu trên cho tối đa 8 điểm.

	TT
	Điểm thành phần
	Mức điểm

	1
	Mở bài (1 điểm)
	- Giới thiệu người định tả (1)

	2a
	Thân bài
	Nội dung (1, 5 điểm) 
	Tả hình dáng người thân 0,5đ

Tả tính tình, hoạt động   0,5đ

Biết tìm và phát hiện những đặc điểm nổi bật của người định tả 0,5đ

	2b
	
	Kĩ năng (1,5 điểm)
	Quan sát tả người thân từ hình dáng và tính tình và những điểm nổi bật

	2c
	
	Cảm xúc (1 điểm)
	Lời văn tự nhiên giàu hình ảnh, lồng cảm xúc của người viết

	3
	Kết bài (1 điểm)
	Nêu cảm nghĩ của người viết

	4
	Chữ viết, chính tả (0,5 điểm)
	Chữ viết rõ ràng, đúng chính tả 0,5đ

	5
	Dùng từ, đặt câu (0,5 điểm)
	Dùng từ ngữ và câu phù hợp

	6
	Sáng tạo (1 điểm)
	Dùng hình ảnh nhân hóa, so sách viết văn


B: KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

I: Đọc hiểu ( 7 điểm )
Đáp án đúng:
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	D
	C
	A
	B
	A
	B

	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


Câu 7: Xác định các thành phần trong câu sau: (1 điểm)

           Trạng ngữ : Em thấy chưa
 Chủ ngữ : cặp kính này 
Vị ngữ: đã được trả tiền từ trước khi em ra đời.
 Câu 8: Viết một câu ghép có sử dụng cặp quan hệ Vì….. nên…. ? (1 điểm)

          Học sinh viết đúng mẫu câu cho điểm tối đa
Câu 9: Các quan hệ từ là : như, mà như, với (1điểm)
Câu 10: Qua câu chuyện trên em học được điều gì ở các nhân vật ? (M4 -1 điểm)
     Các nhân vật trong chuyện đều là những người có tấm lòng nhân hậu, luôn quan tâm và giúp đỡ người khác.
II. Đọc thành tiếng: (3 điểm)


Giáo viên kiểm tra mỗi học sinh đọc một đoạn văn, hoặc đoạn thơ khoảng 90 đến 100 chữ trong số các bài tập đọc đã học ở tuần 11 đến tuần 17 SGK lớp 5 tập 1
· Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm (1 điểm)

· Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa, đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng) (1 điểm)

· Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc (1 điểm)


* Lưu ý:- Giáo viên cần chấm điểm linh hoạt.


- Điểm của bài kiểm tra là điểm trung bình cộng của bài kiểm tra đọc và kiểm tra viết, được làm tròn theo nguyên tắc: 


+ Từ 0,5 điểm trở lên được làm tròn thành 1 điểm.

+ Dưới 0,5 điểm làm tròn thành 0 điểm. 


